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Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
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Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 49
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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp    
- Kiến thức: 

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Hiểu được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng: 
+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:


+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

      
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;


+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;


+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;


+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;


+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:


+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;


+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh;…


+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;


+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm


Học xong chương trình trung cấp nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh”, có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;
+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.  
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 3 năm

- Thời gian học tập: 96 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3025 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ  (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian học các môn Văn hóa: 1110 giờ

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1630 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	 
	Số giờ lên lớp
	Số giờ
 tự học

	
	
	Tổng
	Tổng
	Lý 
	Thực
 hành
	Kiểm
 tra
	

	
	
	 số
	
	thuyết
	
	
	

	I
	Các môn học Văn Hóa
	1110
	1110
	631
	435
	44
	 

	2303091101
	Toán 1
	90
	90
	42
	45
	3
	 

	2303091102
	Toán 2
	90
	90
	46
	41
	3
	 

	2303092103
	Toán 3
	105
	105
	53
	49
	3
	 

	2303092104
	Toán 4
	105
	105
	44
	58
	3
	 

	2303091105
	Vật lý 1
	60
	60
	31
	27
	2
	 

	2303091106
	Vật lý 2
	60
	60
	37
	21
	2
	 

	2303092107
	Vật lý 3
	60
	60
	33
	25
	2
	 

	2303092108
	Vật lý 4
	60
	60
	35
	23
	2
	 

	2303091109
	Hoá học 1
	60
	60
	32
	26
	2
	 

	2303091110
	Hoá học 2
	60
	60
	34
	24
	2
	 

	2303092111
	Hoá học 3
	60
	60
	33
	25
	2
	 

	2303092112
	Hoá học 4
	60
	60
	31
	27
	2
	 

	2303091113
	Ngữ văn 1
	60
	60
	42
	14
	4
	 

	2303091114
	Ngữ văn 2
	60
	60
	45
	11
	4
	 

	2303092115
	Ngữ văn 3
	60
	60
	48
	8
	4
	 

	2303092116
	Ngữ văn 4
	60
	60
	45
	11
	4
	 

	II
	Các môn học chung
	285
	285
	142
	128
	15
	 

	2303113001
	Chính trị
	30
	30
	22
	6
	2
	 

	2303113005
	Pháp luật
	15
	15
	11
	3
	1
	 

	2303091130
	Giáo dục thể chất
	30
	30
	3
	24
	3
	 

	2303133001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	120
	120
	67
	48
	5
	 

	2303061300
	Tin học
	30
	30
	13
	15
	2
	 

	2303121118
	 Anh văn 1
	60
	60
	26
	32
	2
	 

	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1870
	1256
	399
	794
	63
	614

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	450
	310
	174
	120
	16
	140

	2303011082
	Vẽ kỹ thuật
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	2303011083
	Cơ kỹ thuật
	45
	30
	24
	5
	1
	15

	2303032001
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	2303031002
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	45
	30
	20
	7
	3
	15

	2303031003
	Cơ sở kỹ thuật điện
	45
	30
	17
	11
	2
	15

	2303032004
	Máy điện
	90
	60
	13
	45
	2
	30

	2303032005
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh
	90
	60
	40
	17
	3
	30

	2303032006
	Vật liệu điện lạnh
	30
	30
	26
	2
	2
	0

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1420
	946
	225
	674
	47
	474

	2303011283
	Nguội lắp ráp
	120
	80
	20
	53
	7
	40

	2303012285
	Hàn cơ bản
	120
	80
	20
	57
	3
	40

	2303031007
	Điện cơ bản
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	2303033008
	Điện tử chuyên ngành
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	2303033009
	Đo lường Điện – Lạnh
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	2303033010
	Trang bị điện
	90
	60
	20
	37
	3
	30

	2303032011
	Lạnh cơ bản
	180
	120
	45
	68
	7
	60

	2303033012
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	2303033013
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	2303033014
	Thực tập tốt nghiệp
	250
	166
	0
	161
	5
	84

	 
	Tổng cộng
	3265
	2651
	1172
	1357
	122
	614


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ
 tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực
 hành
	Kiểm
 tra
	

	2303023900
	PLC
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	2303023901
	Điện tử công suất
	75
	50
	20
	28
	2
	25

	2303011284
	Gò cơ bản
	60
	40
	13
	25
	2
	20

	2303093117
	Kỹ năng giao tiếp
	45
	30
	10
	17
	3
	15

	2303033016
	Điều hòa không khí ô tô
	45
	30
	13
	15
	2
	15

	2303033017
	Gia công lắp đặt đường ống
	90
	60
	12
	45
	3
	30

	2303032018
	Bơm, quạt, máy nén
	60
	40
	27
	11
	2
	20

	2303033019
	Autocad
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	2303033020
	Chuyên đề máy lạnh
	50
	34
	20
	10
	4
	16

	 
	Tổng cộng
	560
	374
	139
	213
	22
	186


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	 Mã MH,
 MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ
 lên lớp
	Số giờ
 tự học
	Tổng
 số 
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	490
	50
	540
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	490
	50
	540
	 

	1
	2303091101
	Toán 1
	90
	0
	90
	 

	2
	2303091105
	Vật lí 1
	60
	0
	60
	 

	3
	2303091109
	Hóa học 1
	60
	0
	60
	 

	4
	2303091113
	Ngữ văn 1
	60
	0
	60
	 

	5
	2303091130
	Giáo dục thể chất
	30
	0
	30
	 

	6
	2303121118
	Anh văn 1
	60
	0
	60
	 

	7
	2303061300
	Tin học
	30
	0
	30
	 

	8
	2303011082
	Vẽ kỹ thuật
	40
	20
	60
	 

	9
	2303031002
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	30
	15
	45
	 

	10
	2303031003
	Cơ sở kỹ thuật điện
	30
	15
	45
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	0
	0
	 

	Học kỳ 2
	480
	105
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	440
	85
	525
	 

	1
	2303091102
	Toán 2
	90
	0
	90
	 

	2
	2303091106
	Vật lí 2
	60
	0
	60
	 

	3
	2303091110
	Hóa học 2
	60
	0
	60
	 

	4
	2303091114
	Ngữ văn 2
	60
	0
	60
	 

	5
	2303031007
	Điện cơ bản
	60
	30
	90
	 

	6
	2303011083
	Cơ kỹ thuật
	30
	15
	45
	 

	7
	2303011283
	Nguội lắp ráp
	80
	40
	120
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	40
	20
	60
	 

	8
	2303011284
	Gò cơ bản
	40
	20
	60
	 

	Học kỳ 3
	485
	100
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	405
	60
	465
	 

	1
	2303092103
	Toán 3
	105
	0
	105
	 

	2
	2303092107
	Vật lí 3
	60
	0
	60
	 

	3
	2303092111
	Hóa học 3
	60
	0
	60
	 

	4
	2303092115
	Ngữ văn 3
	60
	0
	60
	 

	5
	2303032004
	Máy điện
	60
	30
	90
	 

	6
	2303032005
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh
	60
	30
	90
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	80
	40
	120
	 

	7
	2303012285
	Hàn cơ bản
	80
	40
	120
	 

	Học kỳ 4
	525
	120
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	525
	120
	645
	 

	1
	2303091104
	Toán 4
	105
	0
	105
	 

	2
	2303091108
	Vật lí 4
	60
	0
	60
	 

	3
	2303091112
	Hóa học 4
	60
	0
	60
	 

	4
	2303091116
	Ngữ văn 4
	60
	0
	60
	 

	5
	2303032001
	Tiếng Anh chuyên ngành
	30
	15
	45
	 

	6
	2303093117
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	15
	45
	 

	7
	2303033010
	Trang bị điện
	60
	30
	90
	 

	8
	2303032011
	Lạnh cơ bản
	120
	60
	180
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 5
	 
	520
	170
	690
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	420
	120
	540
	 

	1
	2303113001
	Chính trị
	30
	0
	30
	 

	2
	2303133001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	120
	0
	120
	 

	4
	2303033008
	Điện tử chuyên ngành
	60
	30
	90
	 

	5
	2303033009
	Đo lường Điện – Lạnh
	40
	20
	60
	 

	6
	2303032006
	Vật liệu điện lạnh
	30
	0
	30
	 

	7
	2303033012
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng
	140
	70
	210
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	100
	50
	150
	 

	8
	2303032018
	Bơm, quạt, máy nén
	40
	20
	60
	 

	9
	2303033019
	Autocad
	30
	15
	45
	 

	10
	2303033016
	Điều hòa không khí ô tô
	30
	15
	45
	 

	Học kỳ 6
	 
	525
	255
	780
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	321
	154
	475
	 

	1
	2303113005
	Pháp luật
	15
	 
	15
	 

	2
	2303033013
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	140
	70
	210
	 

	3
	2303033014
	Thực tập tốt nghiệp
	166
	84
	250
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	204
	101
	305
	 

	4
	2303023901
	Điện tử công suất
	50
	25
	75
	 

	5
	2303023900
	PLC
	60
	30
	90
	 

	6
	2303033017
	Gia công lắp đặt đường ống
	60
	30
	90
	 

	7
	2303033020
	Chuyên đề máy lạnh
	34
	16
	50
	 

	 
	Tổng cộng toàn khóa
	3025
	800
	3825
	 


VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN

(Có nội dung chi tiết kèm theo)
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi


	Thời gian (phút)
	Ghi chú

	I
	 Chính trị
	Tự luận
	120
	

	II
	Văn hóa phổ thông
	
	
	

	1
	Toán
	Tự luận
	120
	

	2
	Vật Lý
	Tự luận
	120
	

	3
	Hóa học
	Tự luận hoặc trắc nghiệm
	120
	

	III
	Kiến thức và kỹ năng nghề
	Tự luận
	120
	

	1
	Lý thuyết nghề:

· Cơ sở kỹ thuật Nhiệt lạnh


	Tự luận hoặc trắc nghiệm 
	120
	

	2
	Thực hành nghề:

· Lạnh cơ bản


	Bài thi thực hành
	120
	

	3
	Mô đun tốt nghiệp

(tích hợp giữa lý thuyết và thực hành)

· Trang bị điện

· Lắp đặt hệ thống máy  lạnh dân dụng 


	Bài thi tích hợp giữa lý thuyết và thực hành
	120
	


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách sạn có sử dụng máy lạnh.

 
- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Phụ thuộc điều kiện cụ thể


3. Một số chú ý:


Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  









 HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: PLC

Mã số mô đun: MĐ 25
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN PLC
Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun: 90 giờ;              (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Là mô đun kỹ thuật cơ sở được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung, môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và một số các môn học và mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Hiểu được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển hệ thống lạnh dùng PLC;
- Đọc được các thông số trạng thái làm việc của PLC;

- Lập trình được một số bài toán đơn giản điều khiển một số thiết bị trong hệ thống lạnh;

- Vận hành được và xử lý các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển; 

- Tư duy, cẩn thận, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic
	2
	1
	1
	

	2
	Kết nối các cổng logic cơ bản
	6
	1
	5
	

	3
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	4
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	6
	1
	5
	

	5
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều 
	6
	1
	5
	

	6
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	7
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	8
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dựng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	9
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	10
	Cấu trúc cơ bản của PLC
	6
	1
	5
	

	11
	Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
	6
	1
	5
	

	12
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	0,5
	2,5
	

	13
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều
	3
	0,5
	2,5
	

	14
	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều 
	3
	0,5
	2,5
	

	15
	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dựng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	16
	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	6
	1
	5
	

	17
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	3
	0,5
	2,5
	

	18
	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến
	6
	1
	5
	

	19
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	4
	
	
	4

	
	Tổng số
	90
	15
	71
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Cấu trúc cơ bản của phần tử điều khiển logic  
Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc

- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Phân biệt được đầu vào, đầu ra

- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của phần tử

- Kết nối được các thiết bị ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:            



 

1.1. Sơ đồ cấu trúc

1.2.Chức năng các phần tử

2. Kết nối  với các phần tử ngoại vi:   




2.1. Kết nối với máy tính

2.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

3. Nạp chạy chương trình lập trình:     





3.1. Nạp chương trình từ phần tử điều khiển vào PC

3.2. Nạp chương trình từ PC vào phần tử điều khiển

Bài 2: Kết nối các cổng logic cơ bản

     

Thời gian: 6 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Giới thiệu các cổng logic cơ bản:              



 

1.1. Ký hiệu các cổng logic cơ bản

1.2. Trạng thái logic của các cổng cơ bản

2. Phương pháp vẽ các cổng logic trên PC:    




2.1. Kết nối các cổng cơ bản

2.2. Trạng thái logic của các tín hiệu đầu vào, đầu ra

2.3. Kết nối chạy thử

3. Bài toán ứng dụng.          

Bài 3 : Mạch điều khiển đèn cầu thang
      

Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu 

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Phân tích quy trình làm việc:                              



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:   


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2.Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:  
3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

Bài 4: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều








Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic
- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                 



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:       

 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                                                                   

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 5: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều








Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                           




1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  



2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 6: Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay; OFF- Delay

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                    


 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON - delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc:                               


 

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     


 

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:                          4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 7: Mạch điều khiển 2 động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian







Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- Delay 

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được rơ le  để khống chế phụ tải làm việc theo thứ tự

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu , thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                           



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:  



2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu:

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 8: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian







      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON- delay 

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được rơ le  để điều khiển tự động thay đổi tốc đô động cơ

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                    

 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:         

 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu: 

3.1 Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 9: Mạch điều khiển tự động động cơ 3 pha làm việc có tín hiệu cảm biến







      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:


- Điều khiển logic

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le tự giữ RS

- Hiểu các trạng thái tín hiêu đầu vào, đầu ra của rơ le thời gian ON - delay 

- Trình bày được một số loại cảm biến dùng trong nghề điện lạnh

- Xác định mối quan hệ logic giữa các cổng logic tạo được các trạng thái yêu cầu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Sử dụng được các trạng thái của tín hiệu cảm biến trong điều khiển tự động đóng cắt máy lạnh 

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu một số cảm biến:                             




1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc:                              




2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic:     




3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành:

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Bài 10: Cấu trúc cơ bản của PLC


      
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc

- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình

- Phân biệt được đầu vào , đầu ra

- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của PLC

- Kết nối được các thiết bị ngoại vi

- Nắm được quy trình nạp chạy chương trình lập trình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử:                           




1.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc PLC

1.2. Các thông số kỹ thuật

2. Ngôn ngữ lập trình của PLC:                         

2.1. Ngôn ngữ lập trình LAD

2.2. Ngôn ngữ lập trình FBD

2.3. Ngôn ngữ lập trình STL 

3. Kết nối với phần tử ngoại vi:                       


 

3.1. Kết nối với máy tính

3.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

4. Nạp chạy chương trình lập trình:                   


 
4.1 Nạp chương trình từ PLC  vào PC

4.2. Nạp chương trình từ PC vào PLC

Bài 11: Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
      
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Phân biệt ký hiệu các phần tử trong PLC

- Vẽ mạng LAD theo quy ước

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của mạng

- Sử dụng được phần mềm 

- Vẽ được mạch bằng ngôn ngữ LAD

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

1. Phương pháp vẽ các ký hiệu trên PC bằng LAD:      

 
1.1. Giới thiệu các ký hiệu trong PLC

1.2. Vẽ các ký hiệu  phần tử cơ bản 

2. Vẽ mạng LAD liên kết các trạng thái:                      



2.1. Liên kết các trạng thái thường đóng, thường mở, duy trì

2.2. Kết nối các trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu ra.

Bài 12: Mạch điều khiển đèn cầu thang

     
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Trạng thái làm việc của mạch 

- Sử dụng ngôn ngữ LAD để lập trình

- Sử dụng được phần mềm 

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ  lập trình LAD đúng yêu cầu 

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                           

 

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                               
 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:   

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 13: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều







Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                              


1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 14: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều







Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc; Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                              
 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 
 
2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

​Bài 15: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha đổi nối Y- ( dùng rơ le thời gian





  
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyên tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu rơ le thời gian:                                                  
 
1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON- delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc:                                             
 

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                  


3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:     


4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 16: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian


        




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối, chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                             


1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 17: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian








Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Các biện pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

- Phân biệt được ký hiệu 

- Hiểu được nguyện tắc làm việc của rơ le 

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc Bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu, thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Phân tích quy trình làm việc:                                             
 
1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                 
 

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:    


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 18: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến



        





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:

- Điều khiển logic

- Hiểu nguyên lý làm việc của một số cảm biến dùng trong điện lạnh

- Phân biệt được chức năng của cảm biến

- Trình bày được quy trình làm việc

- Phân tích mối quan hệ logic giữa các tín hiệu

- Hiểu được phần mềm ứng dụng

- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế

- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ PLC đúng yêu cầu , thời gian

- Nạp chương trình, kết nối , chạy thử được đúng quy trình làm việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Đảm bảo an toàn.

1. Giới thiệu một số cảm biến:                                                 


1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc:                                                 
 
2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC:                                   
 

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử:      


4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

Bài 19: Kiểm tra kết thúc


         

Thời gian: 4 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển logic cỡ nhỏ
· Bàn thực tập có thiết bị điều khiển PLC
· Thiết bị chấp hành phù hợp với bài thực hành

· Máy tính PC

· Động cơ 1 pha

· Động cơ 3 pha

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:
· Đồng hồ đo tốc độ

· Đồng hồ vạn năng   

· Đồng hồ am pe kế  

· Các thiết bị cảm biến nhiệt

· Dây cắm các loại

· Dây nguồn 3 pha

· Dây nguồn 1 pha
· Nguồn 3 pha

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Trình bày cấu trúc của PLC

+ Lập trình bằng phần tử logic

+ Lập trình bằng phần tử PLC

-Về kỹ năng : 
+ Lập trình được theo quy trình

+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Thực hiện trình tự theo giáo trình thực hành có kèm theo phiếu thực hành từng bài trong phần thực tập. 

- Chương trình phù hợp với phương pháp phân tích, trực quan và đàm thoại.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng

- Kết nối chạy thử được chương trình

4. Tài liệu tham khảo:

- Siemens Logo

- Tác giả Phạm Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước. Tự động hoá với SIMATIC S7. Nhà xuất bản nông nghiệp.

- Tác giả PGS - TS Nguyễn Trọng Thuần. Điều khiển Logic và ứng dụng. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. 1997
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 26
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số mô đun: MĐ 26
Thời gian mô đun: 75 giờ;                
        (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Điện tử công suất được bố trí học sau môn học Kỹ thuật điện tử.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các linh kiện điện tử công suất thường dùng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ mạch điện cơ bản sử dụng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được các linh kiện bán dẫn công suất, các mạch chỉnh lưu, mạch biến tần và nghịch lưu cơ bản;
- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khảo sát điốt công suất
	5
	2
	3
	2

	2
	Khảo sát tranzito công suất
	5
	2
	3
	

	3
	Khảo sát tyristo công suất
	5
	2
	3
	

	4
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	10
	3
	7
	

	5
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	15
	3
	12
	

	6
	Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	20
	9
	11
	

	7
	Khảo sát mạch nghịch lưu
	15
	9
	6
	

	
	Cộng:
	75
	30
	43
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Khảo sát điốt công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại điốt công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại điốt công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung về điện tử công suất

2. Phân chia lĩnh vực ứng dụng

3. Điốt công suất 

3.1. Cấu trúc và kí hiệu của điốt công suất 

3.2. Đặc tính Vôn- Ampere 

3.3. Một số điốt  công suất thường gặp. 

4. Khảo sát điốt, tranzito và tyristo công suất

4.1. Nhận dạng, kiểm tra các điốt công suất

4.2. Khảo sát các đặc tính V-A của điốt

	Bài 2:  Khảo sát tranzito công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tranzito công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tranzito công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Khái niệm chung

2. Phân loại 

2.1. Tranzito công suất IGBT (Insulated Gate Bipolair Transistor)

2.1.1. Cấu trúc, kí hiệu

2.1.2. Đặc tính

2.1.3. Mạch trợ giúp mở

2.1.4. Mạch trợ giúp đóng

2.1.5. Lĩnh vực ứng dụng.

2.2. Tranzito công suất GTR (Giant Transistor)

2.2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3. Lĩnh vực ứng dụng

3. Khảo sát tranzito công suất IGBT, GTR
3.1. Nhận dạng, kiểm tra các loại tranzito IGBT, GTR
3.2. Khảo sát đặc trưng vào, ra của tranzito IGBT, GTR
	Bài 3:  Khảo sát tyristo công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tyristo công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tyristo công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung

2.  Tyristo GTO (Gate Turn Off Thyristor)

2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Lĩnh vực ứng dụng 

3. Khảo sát điốt, tranzito và tyristo công suất

3.1. Nhận dạng, kiểm tra tyristo công suất 

3.2. Khảo sát điều kiện đóng; mở của Tyristo GTO 
	Bài 4: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Chế độ làm việc của mạch điện

1.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

2. Chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Chế độ làm việc của mạch điện

2.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp

	Bài 5: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện.

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu ba pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Chế độ làm việc của mạch điện

1.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

2. Chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Chế độ làm việc của mạch điện

2.2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp của mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển 

	Bài 6: Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các phần tử thiết bị biến tần;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các khối của bộ biến tần điều khiển tốc độ động cơ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần
2.1. Tranzito đơn nối UJT (unijunction transistor)

2.1.1. Nguyên lý làm việc 

2.1.2. Xác định chu kỳ xung

2.2. Vi mạch 555 

2.2.1. Mô tả

2.2.2. Chức năng

2.2.3. Bộ phát xung hình chữ nhật dùng vi mạch 555

2.3. Thiết bị biến tần.

2.3.1. Khái niệm.

2.3.2. Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều không đồng bộ bằng tần số.

2.3.3. Biến tần trực tiếp 

2.3.3.1. Nguyên lý hoạt động

2.3.3.2. Sơ đồ mạch điện

2.3.3.3. Tính các thông số

2.3.4. Biến tần gián tiếp.

2.3.4.1. Nguyên lý hoạt động

2.3.4.2. Sơ đồ mạch điện

2.3.4.3. Tính các thông số

2.3.5. Một số thiết bị biến tần trong thực tế

2.3.5.1. Biến tần của hãng MITSUBISHI 

2.3.5.2. Biến tần của hãng  

3. Khảo sát bộ biến tần 

3.1. Khảo sát bộ biến tần MITSUBISHI

3.2. Khảo sát bộ biến tần OMRON
	Bài 7:  Khảo sát mạch nghịch lưu
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các mạch nghịch lưu;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các phần tử của mạch nghịch lưu một pha và ba pha;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Nguyên lý nghịch lưu.
2.1. Nghịch lưu một pha

2.1.1. Sơ đồ mạch điện.

2.1.2. Giản đồ xung.

2.1.3. Các thông số cơ bản.

2.1.4. Mạch điện ứng dụng.
Nghịch lưu ba pha.

2.2.1. Sơ đồ mạch điện.

2.2.2. Giản đồ xung.

2.2.3. Các thông số cơ bản

2.2.4. Mạch điện ứng dụng
3. Khảo sát mạch nghịch lưu

3.1. Khảo sát mạch nghịch lưu một pha

3.2. Khảo sát mạch nghịch lưu ba pha

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:


+ Mô hình lắp đặt điện


+ Máy vi tính và máy chiếu
3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:


+ Dây điện

+ Các loại linh kiện điện tử sử dụng cho các bài tập.

+ VOM

+ Kìm, kéo, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây

+ Tài liệu hướng dẫn môđun

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Cấu trúc, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng, chế độ làm việc của các loại điốt công suất, tranzito công suất và tyristo công suất

+ Mạch chỉnh lưu một pha, ba pha có điều khiển

+ Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần

 + Mạch nghịch lưu
-Về kỹ năng : 
+ Nhận dạng, lựa chọn, đo kiểm các thông số kỹ thuật của linh kiện điện tử;

+ Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng đơn giản của các mạch chỉnh lưu. Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

3. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho học sinh thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài học
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Lê Văn Doanh, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, NXB ĐH Quốc gia, 2007
[2] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1985.
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